
LỊCH THI ĐẤU  
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN 2019 

MÔN: BÓNG CHUYỀN NAM 

 

Bảng A    Bảng B   Bảng C    

1. PTNT   1. TTHL-Viện ĐB  1. Phòng Ban   

2. KHTN   2. Kinh Tế   2. Nông Nghiệp  

3. Sư Phạm  3. Công nghệ   3. CNPM 

 

 

Lưu ý:  

Vòng bán kết lấy 03 đội nhất của mỗi bảng và 01 đội nhì có thành tích tốt nhất 

của 3 bảng, tiến hành thi đấu theo sơ đồ trên. 

-  Các đội có mặt trước thời gian thi đấu 10 phút làm thủ tục thi đấu. 
 

     BAN TỔ CHỨC 

 Trận Bảng Sân  Đội : Đội Kết quả Trọng tài 

Chủ nhật 13/10/2019 

7h30 1 A 1 KHTN : Sư Phạm   

7h30 2 B 2 Kinh Tế : Công nghệ   

8h15 3 C 1 Nông Nghiệp : CNPM   

8h15 4 A 2 PTNT : Sư Phạm   

9h00 5 B 1 TTHL-Viện ĐB : Công nghệ   

9h00 6 C 2 Phòng Ban : CNPM   

9h45 7 A 1 PTNT : KHTN   

9h45 8 B 2 TTHL-Viện ĐB : Kinh Tế   

10h15 9 C 1 Phòng Ban : Nông Nghiệp   

Chủ nhật 20/10/2019 

8h00 

10 

 

 

11 

BK1 1 IA  IB   

BK2 2 IIA  IC   

BK1 1 IB  IC   

BK2 2 IIB  IA   

BK1 1 IC  IA   

BK2 2 IIC  IB   

9h00 12 III 1 Thua BK 1 : Thua BK 2   

9h00 13 I 2 Thắng BK 1 : Thắng BK 2   



LỊCH THI ĐẤU  
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN 2019 

MÔN: BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ 

 

 

 

 

 

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D 

1 Phòng Ban 1 Công nghệ 1 KHTN 1 TTHL-Viện ĐB 

2 CNPM 2 Viện CNSH 2 Thủy Sản 2 KHCT 

3 Môi trường 3 Ngoại ngữ 3 Sư phạm 3 Nông nghiệp 

4 Kinh tế 4 XHNV 4 CNTT&TT   

Thời gian Trận Bảng Sân Đội : Đội Kết quả Trọng tài 

Buổi sáng chủ nhật 27/10/2019 

7h30 1 A 1 PB : KT   

7h30 2 B 2 CN : XHNV   

7h30 3 C 3 KHTN : CNTT&TT   

8h00 4 D 1 KHCT : NN   

8h00 5 A 2 CNPM : MT   

8h00 6 B 3 VCNSH : NNgữ   

8h30 7 C 1 TS : SP   

8h30 8 A 2 PB : MT   

8h30 9 B 3 CN : NNgữ   

9h00 10 C 1 KHTN : SP   

9h00 11 D 2 TTHL+VĐB : NN   

9h00 12 A 3 KT : CNPM   

9h30 13 B 1 XHNV : VCNSH   

9h30 14 C 2 CNTT&TT : TS   

9h30 15 A 3 PB : CNPM   

Buổi sáng chủ nhật 03/11/2019 

7h30 16 B 1 CN : VCNSH   

7h30 17 C 2 KHTN : TS   

7h30 18 D 3 TTHL+VĐB : KHCT   

8h00 19 A 1 MT : KT   

8h00 20 B 2 NNgữ : XHNV   



 

Lưu ý:  

- Các đội có mặt trước thời gian thi đấu 10 phút làm thủ tục thi đấu 

 

     BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

8h00 21 C 3 SP : CNTT&TT   

8h30 22 TK1 1 IA : IIB   

8h30 23 TK2 2 IB : IIC   

8h30 24 TK3 3 IC : IID   

9h00 25 TK4 1 ID : IIA   

9h00 26 BK1 2 Thắng TK1 : Thắng TK3   

9h00 27 BK2 3 Thắng TK2 : Thắng TK4   

9h30 28 III 1 Thua BK 1 : Thua BK 2   

9h30 29 CK 2 Thắng BK1 : Thắng BK2   


